
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /QĐ-UBND Hà Nội, ngày         tháng        năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng khen thưởng cho các hộ Gia đình văn hóa tiêu biểu  

nhân dịp kỷ niệm 24 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2025) 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022;  

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng 

trên địa bàn thành phố Hà Nội;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tại 

các Tờ trình số: 328/TTr-SVHTT ngày 12/6/2025, 351/TTr-SVHTT ngày 

23/6/2025 và Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội tại Tờ trình 

số           /TTr-BTĐ ngày         /        /2025. 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Tặng Bằng khen cho 80 hộ Gia đình văn hóa tiêu biểu nhân dịp kỷ 

niệm 24 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2025). 

 (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Mức tiền thưởng cho các hộ gia đình thực hiện theo Điều 58 Nghị 

định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ. Tiền thưởng được trích 

từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố Hà Nội chuyển vào tài khoản của Sở 

Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội để thực hiện.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội; Trưởng Ban Thi đua - 

Khen thưởng thành phố Hà Nội; Giám đốc: Sở Tài chính thành phố Hà Nội, Kho 

bạc Nhà nước khu vực I, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội; các hộ gia 

đình có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Chủ tịch UBND Thành phố;  

- PCT TT UBND TP Lê Hồng Sơn;  

- PCT UBND TP Vũ Thu Hà;  

- VP UBTP: CVP; PCVP NMQuân, P.NC; 

 - Lưu: VT, BTĐ. 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
Trần Sỹ Thanh 
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DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

 

 

1.  Hộ gia đình ông Phạm Duy Hưng, số 198 phố Phó Đức Chính, Tổ dân phố số 1, 

phường Trúc Bạch, quận Ba Đình; 

2.  Hộ gia đình ông Lê Anh Tơn, số 11 ngõ 27 phố Vạn Bảo, Tổ dân phố số 10, 

phường Liễu Giai, quận Ba Đình; 

3.  Hộ gia đình ông Nguyễn Mạnh Dũng, số 59 ngõ 25 phố Phan Đình Phùng, Tổ 

dân phố số 7, phường Quán Thánh, quận Ba Đình; 

4.  Hộ gia đình bà Nguyễn Ngọc Hoa, số 56 phố Trung Tựu, Tổ dân phố Hạ 9, 

phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm; 

5.  Hộ gia đình bà Đinh Thị Hải Yến, BT3, H7, TT1 Khu đô thị Tây Hồ Tây, Tổ 

dân phố số 16, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm; 

6.  Hộ gia đình ông Nguyễn Trọng Cư, số 18 - 20, hẻm 23/72/18 đường Đức Diễn, 

Tổ dân phố số 1, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm; 

7.  Hộ gia đình bà Hà Thị Thanh Huyền, số nhà 14, hẻm 16 ngách 30 ngõ 165 phố 

Dương Quảng Hàm, Tổ dân phố số 21, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy; 

8.  Hộ gia đình ông Lê Sĩ Thái, số nhà 107, A11, Đường 800A, Tổ dân phố số 15, 

phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy; 

9.  Hộ gia đình ông Phùng Văn Nan, phòng 43 Nhà A1 Tập thể Bưu điện, số 60  ngõ 

Thổ Quan, Tổ dân phố số 12, khu dân cư 5B, phường Thổ Quan, quận Đống Đa; 

10.  Hộ gia đình ông Phạm Ngọc Định, số 14 ngách 10 ngõ 45 Nguyên Hồng, Tổ 

dân phố số 8, phường Láng Hạ, quận Đống Đa; 

11.  Hộ gia đình ông Trịnh Văn Tuấn, số 21, ngõ 56, Tổ dân phố số 6, phường Phú 

La, quận Hà Đông; 

12.  Hộ gia đình ông Nguyễn Tiến Ánh, số 101, đường Phan Đình Giót, Tổ dân phố 

số 3, phường La Khê, quận Hà Đông; 

13.  Hộ gia đình ông Hoàng Đức Diến, phòng 12A9 Tòa 19T5, Tổ dân phố số 22, 

phường Kiến Hưng, quận Hà Đông; 

14.  Hộ gia đình ông Giáp Đình Liễu, số 21 ngõ 77 phố 8/3, Tổ dân phố số 13, 

phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng; 

15.  Hộ gia đình ông Trần Tuấn Khanh, số 7 phố Trần Xuân Soạn, Tổ dân phố số 9, 

phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng; 

16.  Hộ gia đình ông Đào Đình Huấn, số 10 Nguyễn Hữu Huân, Tổ dân phố số 3, 

phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm; 
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17.  Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thành, số 77 Hàng Gai, Tổ dân phố số 1, phường 

Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm; 

18.  Hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Mỹ, số 6 ngõ 467 đường Lĩnh Nam, Tổ dân phố 

số 14, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai; 

19.  Hộ gia đình bà Dương Thị Lợi, căn hộ 1511, HH1B số 87 đường Lĩnh Nam, Tổ 

dân phố số 34, phường Mai Động, quận Hoàng Mai; 

20.  Hộ gia đình ông Phạm Quốc Triệu, số 23 ngách 96/31 phố Thượng Thanh, Tổ 

dân phố số 8, phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 

21.  Hộ gia đình ông Ngô Quang Khải, số 15 ngõ 18 phố Ngọc Trì, Tổ dân phố số 6, 

phường Thạch Bàn, quận Long Biên; 

22.  Hộ gia đình ông Nguyễn Công Vang, số 162/56 phố Thạch Cầu, Tổ dân phố số 

1, phường Long Biên, quận Long Biên; 

23.  Hộ gia đình Ông Nguyễn Văn Thanh, số 1, hẻm 27/9/28, Tổ dân phố Phú Thứ, 

phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm; 

24.  Hộ gia đình bà Bùi Thị Đỗ, số 4 ngách 15 ngõ 174 đường Phương Canh, Tổ dân 

phố số 4, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm; 

25.  Hộ gia đình ông Trần Chung, số 4, tập thể Học viện Chính trị, Tổ dân phố số 8, 

phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm; 

26.  Hộ gia đình bà Nguyễn Thúy Hiền, số 9/69/90 phố Tứ Liên, Tổ dân phố số 6, 

phường Tứ Liên, quận Tây Hồ; 

27.  Hộ gia đình ông Nguyễn Duy Kiểm, số 2 và 4 ngõ 11 đường Tô Ngọc Vân, Tổ 

dân phố số 7, phường Quảng An, quận Tây Hồ; 

28.  Hộ gia đình bà Nguyễn Hoàng Anh, số 3 ngõ 276 phố Vũ Miên, Tổ dân phố số 

3, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ; 

29.  Hộ gia đình ông Phạm Văn Minh, số 12 ngõ 72/1/101 đường Nguyễn Trãi, Tổ 

dân phố số 29, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân; 

30.  Hộ gia đình bà Trần Thị Thanh Hà, số 7A Tập thể Hải quan ngõ 208 đường 

Giải Phóng, Tổ dân phố số 8, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân; 

31.  Hộ gia đình ông Nguyễn Đức Hoàng, số 7/57/322E phố Lê Trọng Tấn, Tổ dân 

phố số 21, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân; 

32.  Hộ gia đình ông Nguyễn Tiến Lực, thôn Bài, xã Yên Bài, huyện Ba Vì; 

33.  Hộ gia đình bà Chu Thị Bích Ngọc, thôn Phú Nghĩa, xã Phú Đông, huyện Ba Vì; 

34.  Hộ gia đình ông Nguyễn Anh Khởi, thôn Tân Phong 3, xã Phong Vân, huyện Ba Vì; 

35.  Hộ gia đình ông Ngô Thế Tân, số nhà 8, Tổ 6, Tổ dân phố Xuân Hà, thị trấn 

Xuân Mai, huyện Chương Mỹ; 

36.  Hộ gia đình ông Nguyễn Viết Đô, thôn Kim Nê, xã Thanh  Bình, huyện Chương Mỹ; 



4 

37.  Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tỵ, thôn Đồi Mít, xã Nam Phương Tiến, huyện 

Chương Mỹ; 

38.  Hộ gia đình ông Nguyễn Trần Lựu, Tổ dân phố Phượng Trì, thị trấn Phùng, 

huyện Đan Phượng; 

39.  Hộ gia đình bà Vi Thị Mùi, thôn Thượng Trì, xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng; 

40.  Hộ gia đình ông Trần Ngọc Thưởng, Cụm 9, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng; 

41.  Hộ gia đình ông Nguyễn Tiến Công, thôn Thụy Hà, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh; 

42.  Hộ gia đình bà Phạm Thị Lành, thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà, huyện Đông Anh; 

43.  Hộ gia đình ông Đỗ Danh Nam, thôn Thiết Úng, xã Vân Hà, huyện Đông Anh; 

44.  Hộ gia đình ông Phạm Văn Nghệ, thôn Sen Hồ, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm; 

45.  Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hòe, Tổ dân phố Kiên Thành, thị trấn Trâu Quỳ, 

huyện Gia Lâm; 

46.  Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Lương, thôn Phù Đổng 3, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm; 

47.  Hộ gia đình ông Nguyễn Bá Vinh, thôn Chàng Chợ, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức; 

48.  Hộ gia đình ông Phạm Thành Nam, số 29 ngõ 89 xóm 2, thôn An Trai, xã Vân 

Canh, huyện Hoài Đức; 

49.  Hộ gia đình ông Lê Văn Lung, tổ dân phố Tế Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức; 

50.  Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Sơn, thôn Tân Châu, xã Chu Phan, huyện Mê Linh; 

51.  Hộ gia đình ông Lưu Văn Lâu, thôn Hoàng Xá, xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh; 

52.  Hộ gia đình ông Hoàng Xuân Bang, thôn Thượng, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức; 

53.  Hộ gia đình bà Nghiêm Thị Muôn, Tổ dân phố Tế Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa, 

huyện Mỹ Đức; 

54.  Hộ gia đình ông Vũ Xuân Hương, thôn Tri Thủy, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên; 

55.  Hộ gia đình ông Nguyễn Văn May, số 24, xóm 6, thôn Lưu Thượng, xã Phú 

Túc, huyện Phú Xuyên; 

56.  Hộ gia đình bà Đoàn Thị Ngọc Lan, số 1 ngõ 2, đường Liên xã, thôn Phúc 

Xuyên, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ; 

57.  Hộ gia đình ông Trần Viết Minh, thôn 7, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ; 

58.  Hộ gia đình ông Kiều Tiến Hùng, số 29, thôn 9, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ; 

59.  Hộ gia đình ông Phạm Quang Hùng, Tổ dân phố Phố Huyện, thị trấn Quốc Oai, 

huyện Quốc Oai; 

60.  Hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Mai, Thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai; 

61.  Hộ gia đình bà Hoàng Thị Thuyên, thôn Đại Đồng Độ Lân, xã Tuyết Nghĩa, huyện 

Quốc Oai; 
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62.  Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Kim Đức, thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn; 

63.  Hộ gia đình ông Nguyễn Kim Khôi, thôn Tân Thái, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn; 

64.  Hộ gia đình bà Lê Thị Hồng Giang, thôn Cả, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn; 

65.  Hộ gia đình ông Ngô Huy Hùng, thôn 3, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất; 

66.  Hộ gia đình bà Kiều Thị Kim Khánh, thôn 2, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất; 

67.  Hộ gia đình ông Nguyễn Trường Thành, thôn Tam Cảnh, xã Đồng Trúc, huyện 

Thạch Thất; 

68.  Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Nghiêm, số 28 ngõ Chính, thôn Chợ, xã Bình Minh, 

huyện Thanh Oai; 

69.  Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thanh, thôn My Thượng, xã Thanh Mai, huyện 

Thanh Oai; 

70.  Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Đạo, thôn Tràng Cát, xã Kim An, huyện Thanh Oai; 

71.  Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Đông, thôn Nội, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì; 

72.  Hộ gia đình ông Nguyễn Đình Cương, Đội 11, thôn Đại Áng, xã Đại Áng, 

huyện Thanh Trì; 

73.  Hộ gia đình ông Đỗ Bá Việt, thôn Vân La, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín; 

74.  Hộ gia đình ông Nguyễn Tiến Dũng, xóm Đông, phố Quán Gánh, xã Nhị Khê, 

huyện Thường Tín; 

75.  Hộ gia đình bà Đào Thị Ngọc Lan, thôn Xuân Nê, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín; 

76.  Hộ gia đình bà Lưu Thị Quyến, thôn Thái Hòa, xã Thái Hòa, huyện Ứng Hòa; 

77.  Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tích, thôn Xuân Tình, xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa; 

78.  Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Giới, thôn Thượng, xã Hoa Viên, huyện Ứng Hòa; 

79.  Hộ gia đình ông Chu Quang Dũng, số 39, ngõ Phú Cá, Tổ dân phố Phú Nhi 1, 

phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây; 

80.  Hộ gia đình ông Đàm Ngọc Doanh, số 15/56/98B phố Hữu Nghị, Tổ dân phố số 

8, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây./. 
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